	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KHÍ TRONG CÔNG NGHIỆP (Industrial Gases)  
Mã số học phần: 7060325
Số tín chỉ học phần: 02
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 24 tiết; 		Bài tập: 6 tiết;			Thực hành: 0 tiết; 
       	     Thực tập: 0 tiết; 		Hoạt động nhóm: 15 tiết; 	Tự học: 45 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
    1. PGS. TS. Tống Thị Thanh Hương	0603-06
    2. TS. Công Ngọc Thắng	0603-11
2.2. Bộ môn: Lọc – Hoá dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1.  Môn học tiên quyết: 
3.2.  Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Khi tham gia học phần môn học này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về khí công nghiệp. Thông qua môn học, sinh viên hiểu được vai trò và ứng dụng của khí trong công nghiệp; các phương pháp chế biến và sản xuất khí công nghiệp. Bên cạnh đó, người học cũng biết được phương pháp sử dụng khí an toàn cũng như biện pháp bảo vệ môi trường khi sử dụng khí công nghiệp.
Do vậy, những kiến thức cụ thể sinh viên cần nắm bắt là:
4.1.1. Kiến thức cơ bản về tính chất của các loại khí trong công nghiệp
4.1.2. Các phương pháp chế biến và sản xuất khí công nghiệp 
4.1.3. Điều kiện an toàn khi hoạt động với khí công nghiệp.
4.2. Kỹ năng 
Thông qua môn học, sinh viên có thể tích luỹ và phát triển các kỹ năng:
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm, đạt hiệu quả trong giải quyết vấn đề.
4.2.2. Kỹ năng tự tư duy, phân tích đánh giá các vấn đề
4.2.3. Kỹ năng chủ động, tìm kiếm và giải quyết vấn đề.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu về khí công nghiệp, là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của các ngành công nghiệp. Học phần gồm các nội dung chính: 
· Giới thiệu về khí và khí công nghiệp, 
· Các phương pháp chế biến khí công nghiệp
· Ứng dụng của khí trong công nghiệp
· An toàn trong sử dụng khí và bảo vệ môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	GIỚI THIỆU VỀ KHÍ VÀ KHÍ CÔNG NGHIỆP
	2
	4.1.1; 4.2.2

	1.1
	Lịch sử và quá trình phát triển khí công nghiệp
	
	

	1.2
	Đặc điểm, tính chất của khí công nghiệp
	
	

	1.3
	Vai trò của khí trong công nghiệp
	
	

	CHƯƠNG 2
	SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP
	16
	4.1.1; 4.1.2; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.1
	Giới thiệu phương pháp phân tách khí
	02
	4.1.1; 4.1.2; 
4.2.2

	2.2
	Quá trình phân tách khí từ không khí
	05
	4.1.1; 4.1.2; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.2.1
	Nén khí
	
	

	2.2.2
	Truyền nhiệt
	
	

	2.2.2
	Tách khí bằng phương pháp làm lạnh
	
	

	2.2.4
	Tách bằng áp suất thấp
	
	

	2.2.5
	Tách khí bằng màng
	
	

	2.3
	Sản xuất khí
	05
	4.1.1; 4.1.2; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.3.1
	Khí nhiên liệu
	
	

	2.3.2
	Khí trong công nghiệp hóa học
	
	

	2.3.3
	Axetylen, Etylen và các khí chưa bão hòa
	
	

	2.3.4
	Hidro
	
	

	2.3.5
	Cacbon dioxit
	
	

	2.3.6
	Oxi và Ozon
	
	

	2.3.7
	Nitơ và nitơ oxit
	
	

	2.3.8
	Một số khí đặc biệt
	
	

	2.4
	Tinh chế và làm sạch khí
	02
	4.1.1; 4.1.2; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.5
	Phối trộn khí
	02
	4.1.1; 4.1.2; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	CHƯƠNG 3
	ỨNG DỤNG CỦA KHÍ TRONG CÔNG NGHIỆP
	8
	4.1.1; 4.1.2; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.1
	Ứng dụng khí trong công nghiệp dầu khí
	01
	

	3.2
	Ứng dụng trong công nghệ hóa học
	01
	

	3.3
	Ứng dụng trong công nghiệp sản xuất và tinh chế kim loại
	01
	

	3.4
	Ứng dụng trong công nghiệp chế tạo vật liệu
	01
	

	3.5
	Ứng dụng trong công nghệ xử lý nước
	01
	

	3.6
	Một số ứng dụng khác
	01
	

	CHƯƠNG 4
	AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	4
	4.1.1; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.1
	Tiêu chuẩn và quy tắc an toàn khi sử dụng khí
	02
	

	4.2
	Tiêu chuẩn, quy định về môi trường khi sử dụng khí
	02
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành: không


7. Phương pháp giảng dạy 
    - Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
    - Hướng dẫn sinh viên thảo luận và làm bài tập nhóm 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
   - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
   - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Giáo trình: Tống Thị Thanh Hương và nnk; Bài giảng: Khí trong công nghiệp.
- Tài liệu khác
[1]. Nguyễn Thị Minh Hiền; Công nghệ chế biến khí; Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội. 
[2]. Nguyễn Tiến Thảo; Chuyển hoá khí tổng hợp; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
[3]. Đinh Thị Ngọ; Hoá học dầu mỏ và Khí; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2015.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	CHƯƠNG 1: 
GIỚI THIỆU VỀ KHÍ VÀ KHÍ CÔNG NGHIỆP
	2
	2
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 1);
Tài liệu [1]: Nội dung đề mục của chương 1.
 - Ôn tập nội dung:
+ Đặc điểm, tính chất của khí.
+ Ứng dụng của khí.
- Tra cứu nội dung:
+ Tính chất của khí công nghiệp
+ Khả năng và yêu cầu sử dụng khí trong công nghiệp

	
	1.1. Lịch sử và quá trình phát triển khí công nghiệp
	
	
	
	

	
	1.2. Đặc điểm, tính chất của khí công nghiệp
	
	
	
	

	
	1.3. Vai trò của khí trong công nghiệp
	
	
	
	

	1+2+3
	CHƯƠNG 2:
SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP
	12
	4
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 2);
Tài liệu [1]: Nội dung đề mục của chương 2.
 - Ôn tập nội dung:
+ Cơ sở phương pháp vật lý sử dụng cho quá trình tách, tinh chế.
+ Cơ sở của phương pháp cơ học để phối trộn khí.
- Tra cứu nội dung:
+ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xử lý khí công nghiệp;
+ Kỹ thuật phân tách khí từ trong không khí
+ Kỹ thuật cơ bản xử lý và làm sạch khí.
- Chuẩn bị bài tập, làm việc và báo cáo theo nhóm, giải quyết một số bài toán tách, tinh chế, chế tạo khí sử dụng trong công nghiệp. Các nội dung hoạt động nhóm sẽ được giảng viên giao cụ thể tới từng nhóm.

	
	2.1. Giới thiệu phương pháp phân tách khí
	2
	0
	0
	

	
	2.2. Quá trình phân tách khí từ không khí
	3
	2
	0
	

	
	2.2.1. Nén khí
	
	
	
	

	
	2.2.2. Truyền nhiệt
	
	
	
	

	
	2.2.3. Tách khí bằng phương pháp làm lạnh
	
	
	
	

	
	2.2.4. Tách bằng áp suất thấp
	
	
	
	

	
	2.2.5. Tách khí bằng màng
	
	
	
	

	
	2.3. Sản xuất khí
	3
	2
	0
	

	
	2.3.1. Khí nhiên liệu
	
	
	
	

	
	2.3.2. Khí trong công nghiệp hóa học
	
	
	
	

	
	2.3.3. Axetylen, Etylen và các khí chưa bão hòa
	
	
	
	

	
	2.3.4. Hidro
	
	
	
	

	
	2.3.5. Cacbon dioxit
	
	
	
	

	
	2.3.6. Oxi và Ozon
	
	
	
	

	
	2.3.7. Nitơ và nitơ oxit
	
	
	
	

	
	2.3.8. Một số khí đặc biệt
	
	
	
	

	
	2.4. Tinh chế và làm sạch khí
	2
	0
	0
	

	
	2.5. Phối trộn khí
	2
	0
	0
	

	4
	CHƯƠNG 3: 	
ỨNG DỤNG CỦA KHÍ TRONG CÔNG NGHIỆP
	6
	2
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 3);
Tài liệu [1]: Nội dung đề mục của chương 2.
 - Ôn tập nội dung:
+ Tính chất của các loại khí
- Tra cứu nội dung:
+ Ứng dụng của khí trong hoá học và chế biến các sản phẩm dầu khí.
+ Ứng dụng của khí trong các lĩnh vực sản xuất và chế biến công nghiệp
- Chuẩn bị bài tập, làm việc và báo cáo theo nhóm, giải quyết một số vấn đề về việc sử dụng, phối hợp các khí trong công nghiệp. Các nội dung hoạt động nhóm sẽ được giảng viên giao cụ thể tới từng nhóm.

	
	3.1. Ứng dụng khí trong công nghiệp dầu khí
	1
	1
	0
	

	
	3.2. Ứng dụng trong công nghệ hóa học
	1
	
	0
	

	
	3.3. Ứng dụng trong công nghiệp sản xuất và tinh chế kim loại
	1
	
	0
	

	
	3.4. Ứng dụng trong công nghiệp chế tạo vật liệu
	1
	1
	0
	

	
	3.5. Ứng dụng trong công nghệ xử lý nước
	1
	
	0
	

	
	3.6. Một số ứng dụng khác
	1
	
	0
	

	5
	CHƯƠNG 4: AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	4
	0
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 4);
Tài liệu [1]: Nội dung đề mục của chương 4.
 - Ôn tập nội dung:
+ Tính chất vật lý của các loại khí
- Tra cứu nội dung:
+ Tiêu chuẩn tới hạn của các loại khí công nghiệp.
+ Nguyên tắc an toàn khi thao tác và sử dụng khí

	
	4.1. Tiêu chuẩn và quy tắc an toàn khi sử dụng khí
	2
	0
	0
	

	
	4.2. Tiêu chuẩn, quy định về môi trường khi sử dụng khí
	2
	0
	0
	

	6
	ÔN TẬP
	
	
	
	



		
	Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Công Ngọc Thắng
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